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Bài tập nghiên cứu nghiệp vụ sư phạm 


A. MỞ ĐẦU
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI :
Trường tiểu học là nơi chuẩn bị cho học sinh những cơ sở ban đầu cần thiết cho sự hình thành và phát triển nhân cách của người công dân, xứng đáng là người chủ tương lai của đất nước, của dân tộc, biết học tập và lao động trong xã hội đang đổi mới với vô vàn mối quan hệ đa dạng. Vì vậy việc tiếp thu kiến thức ở tiểu học có tầm quan trọng, đặc biệt là giúp cho học sinh tiểu học hình thành căn bản các tri thức cần thiết và chuẩn mực xã hội quy định. Nội dung giáo dục ở bậc tiểu học là một nội dung giáo dục toàn diện, ngoài kiến thức trẻ cần học như tiếng Việt, Toán, các môn học khác và một bộ phận thuộc nội dung giáo dục có tính thời đại. Điều 24, Luật giáo dục ghi rõ : “Giáo dục tiểu học phải đảm bảo cho học sinh có hiểu biết đơn giản, cần thiết về tự nhiên, xã hội và con người...”
Điều đó chứng tỏ rằng môn Địa lý có một vai trò hết sức quan trọng trong chương trình giáo dục ở tiểu học. Đặc biệt ở lớp 4 và 5. Ở lớp 4 Môn học này đã cung cấp cho học sinh những kiến thức sơ đẳng về thiên nhiên, hoạt động sản xuất của con người trên lãnh thổ Việt Nam và vùng biển Việt Nam. Sang lớp 5, ngoài những kiến thức đã được tiếp thu ở lớp 4 học sinh còn được đi sâu hơn về kiến thức tự nhiên, dân cư và kinh tế của nước ta và một số nước trên thế giới. Như vậy chương trình trong sách giáo khoa môn địa lý lớp 4 và 5 có thể chia ra các nội dung sau : Vị trí địa lý, điều kiện thiên nhiên, kinh tế, và dân số ở nước ta và một số nước trên thế giới.
Vậy nội dung về dân số nước ta ở trong chương trình địa lý lớp 4, 5 đã đề cập về những vấn đề gì? mật độ dân số nước ta phát triển ra sao? có ảnh hưởng nhiều đến đời sống kinh tế của người dân Việt Nam không? hình thức giáo dục cho các em nắm bắt quá trình phát triển dân số như thế nào? Và một số nội dung giáo dục liên quan đến vấn đề dân số?
Đó chính là nội dung của đề tài mà bản thân tôi đang tập trung nghiên cứu, với tên gọi “Giáo dục dân số cho học sinh tiểu học qua nội dung địa lý lớp 4 và 5”.
II/  MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU :
1/ Mục đích nghiên cứu :
    Đề tài này nhằm bước đầu tìm hiểu về  nội dung giáo dục dân số của nước ta qua môn địa lý lớp 4 và 5. Từ đó có cơ sở để đề xuất một số biện pháp tích cực giúp giáo viên thực hiện tốt công tác giảng dạy ở tiểu học nói chung và giảng dạy có chất lượng về kiến thức dân số qua môn địa lý. 
2/ Nhiệm vụ nghiên cứu :
Do lần đầu tiên tập dượt, nghiên cứu và thời gian nghiên cứu hạn chế, bản thân tôi chỉ hướng tới giải quyết các nhiệm vụ sau :
- Tìm hiểu thực trạng việc giảng dạy môn địa lý lớp 4 và 5 ở trường tiểu học .........– xã .........– .........thông qua các bài học giáo dục dân số cho học sinh.
- Đề xuất một số phương pháp thiết yếu trong việc giảng dạy môn địa lý lớp 4 và 5 về giáo dục dân số cho học sinh tiểu học.
III/ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU : 
1. Phương pháp phân tích : Tiến hành thu nhập các số liệu trong những điều kiện đã có, phân tích các yếu tố cơ bản của vấn đề nghiên cứu. 
2. Phương pháp điều tra khảo sát : Tiến hành điều tra, khảo sát thực tế việc tổ chức giảng dạy môn địa lý lớp 4 và 5 về bài học giáo dục dân số cho học sinh tiểu học.
3. Phương pháp đọc sách và tài liệu :  tiến hành nghiên cứu tài liệu để thu thập những thông tin về phát triển dân số của nước ta và trên thế giới.
4. Phương pháp xử lý số liệu : Phân tích định tính và định lượng kết quả nghiên cứu.
5. Phương pháp tổng kết đánh giá 
Dựa trên những số liệu và căn cứ đã nghiên cứu, tiến hành tổng hợp và rút ra kết luận của đề tài.
Ngoài ra tôi còn sử dụng thêm một số phương pháp khác nhằm bổ sung cho vấn đề cần nghiên cứu.
B. NỘI DUNG
Chương I : NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ SỰ GIA TĂNG DÂN SỐ Ở NƯỚC TA
1) Sự phát triển dân số nước ta :
Nước Việt Nam là một quốc gia nhỏ nằm trên bán đảo Đông Dương, thuộc khu vực Đông Nam Á có diện tích vào khoảng 330.363 km2, trong đó chiếm diện tích đa số là đồi núi( với ¾ diện tích). Về kinh tế nước ta là một nước nông nghiệp (¾  dân số làm nghề nông nghiệp, ¼ dân sổ ở thành thị). Tuy là một nước nhỏ về diện tích và nghèo về kinh tế nhưng dân số của nước ta lại tăng nhanh, bình quân mỗi năm dân số tăng trên 1 triệu người. 
Sau đây là biểu đồ dân số nước ta qua các năm:
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Như vậy nhìn vào biểu đồ ta đã thấy rằng sự gia tăng dân số ở nước ta là rất nhanh. Từ năm 1979 tổng số dân mới 52.7 triệu người, vậy mà sang năm 2004 dân số đã tăng lên 82 triệu người. Đây là một trở ngại lớn cho việc phát triển kinh tế của đất nước. 
So với các nước trên thế giới, cụ thể là các nước ở vùng lân cận, khu vực Đông Nam Á thì tốc độ phát triển dân số của nước ta cũng xếp vào những nước đứng đầu. Sau đây là số liệu thống kê được so sánh với các nước Đông Nam Á (số liệu thống kê vào năm 2004):
	STT
	TÊN NƯỚC
	SỐ DÂN
(Triệu người)

	01
	In-đô-nê-xi-a
	218,7

	02
	Phi-lip-pin
	83,7

	03
	Việt Nam
	82

	04
	Thái Lan
	63,8

	05
	Mi-an-ma
	50,1

	06
	Ma-lai-xi-a
	25,6

	07
	Cam-pu-chia
	13,1

	08
	Lào
	5,8

	09
	Xin-ga-po
	4,2

	10
	Đong ti-mo                                                                              
	0,8

	11
	Bru-nây
	0,4


Nhìn vào bảng thống kê dân số của nước ta so với các nước trong khu vực Đông Nam Á cho ta thấy nước ta là một nước có số dân đông thứ ba trong khu vực, với diện tích chỉ 330.363 km2 ( đã điều tra năm 1989) mà có tới hơn 82 triệu dân thì quả là một con số đáng báo động. 
Việc gia tăng dân số quá nhanh đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân và sự phát triển kinh tế đất nước. Trong khi đó sự phân bố dân cư lại không đồng đều. Nhất là ở vùng nông thôn dân số phát triển ồ ạt không có sự kiềm chế nhất định. Mật độ dân số của nước ta cao nhất thế giới, sau đây là bảng thống kê mật độ dân số của nước ta với một số nước trên thế giới (số liệu được thống kê vào năm 2004):
	STT
	TÊN NƯỚC
	MẬT ĐỘ DÂN SỐ
(Người/km2)

	1
	Thế giới
	47

	2
	Cam-pu-chia
	72

	3
	Lào
	24

	4
	Trung quốc
	135

	5
	Việt Nam
	249


Như vậy qua bảng thống kê về mật độ dân số của nước ta so với thế giới và một số nước thì nước ta có mật độ dân số cao nhất thế giới. 
2) Sự phát triển dân số ở tỉnh .........:
Ở tỉnh ........., dân số cũng phát triển rất nhanh, vào năm 1979 tổng số dân trên tỉnh .........là 776.000 người dân. Nhưng đến năm 2005 tổng số dân đã tăng lên 1.737.600 người dân. Mật độ dân số trên tỉnh .........là 132,37người/1Km2 (trong khi đó diện tích chỉ có 13.125 km2). Nhưng sự phát triển dân số ở tỉnh .........chủ yếu là dân di cư từ các tỉnh Miền trung và phía Bắc vào đây lập nghiệp và làm ăn sinh sống.
Tóm lại, qua thống kê về số liệu, quá trình tăng dân số cũng như sự phân bố dân cư của nước ta đã cho thấy rằng nước ta là một nước có tốc độ gia tăng dân số rất cao, gây ảnh hưởng lớn đến việc phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, đặc biệt là ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân. Vì đông con nên cuộc sống gia đình luôn khó khăn thiếu thốn dẫn đến thất nghiệp và các tệ nạn xã hội cũng tăng lên. Đây là một bài toán khó đối với đất nước. Cũng chính vì thế mà nhà nước ta đã có nhiều biện pháp tuyên truyền vận động nhân dân kế hoạch hoá gia đình, kìm hãm sự phát triển dân số, đảm bảo ổn định đời sống, trật tự xã hội và phát triển kinh tế. Điều này đã được Đảng và nhà nước dùng nhiều chiến lược tuyên truyền sâu rộng đến người dân. Ở mỗi địa phương, cơ quan, công sở, các tổ chức xã hội đều được tiếp thu về nội dung này. Việc tuyên truyền về những ảnh hưởng do gia tăng dân số không chỉ có ở các địa phương hay cơ quan công sở mà còn được ngành giáo dục đưa vào làm thành nội dung bài học. 
II. KHẢO SÁT THỰC TẾ VIỆC LỒNG GHÉP GIÁO DỤC DÂN SỐ TRONG MÔN ĐỊA LÝ LỚP 4, 5 Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC ……. :
1) Khảo sát chương trình giáo dục dân số ở lớp 4 và 5 :
Đối với tiểu học, nội dung giáo dục dân số được đưa vào lớp 4 và lớp 5 trong phần địa lý.
- Lớp 4 : Chương trình của phần địa lý có 32 tiết được chia thành ba nội dung : 
+ Thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người ở miền núi và Trung du (có 10 tiết)
+ Thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người ở miền đồng bằng (có 18 tiết).
+ Vùng biển Việt Nam (có 02 tiết). 
Còn lại là các tiết ôn tập và kiểm tra.
Nhưng ở lớp 4, học sinh chủ yếu chỉ học về vị trí địa lý, kinh tế, bản sắc vùng miền và một số hoạt động xã hội của người dân. Còn nội dung giáo dục về sự gia tăng dân số thì chưa đề cập đến.
Sang lớp 5, ngoài những nội dung đã được trình bày ở lớp 4, nội dung giáo dục dân số cho học sinh đã được trình bày thêm một số bài trong phân môn địa lý  như : Bài 8: “Dân số nước ta”; bài 9 “Các dân tộc, sự phân bố dân cư”.
2) Vài nét về trường tiểu học .........:
Trường tiểu học .........– xã .........– .........là một trường đã được thành lập từ năm 2001. Trường được đóng trên địa bàn xã Hoà Khánh, TP. Buôn Mê Thuột, với hơn 500 học sinh, trong đó học sinh đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 70% (đa số là đồng bào dân tộc tại chỗ Ê Đê chiếm 55%, 15% là các đồng bào dân tộc thiểu số khác). Đội ngũ giáo viên trên 25 người là những giáo viên giàu kinh nghiệm trong giảng dạy và có lòng nhiệt huyết với nghề. Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của Đảng uỷ và chính quyền địa phương, ngành giáo dục cùng các cấp lãnh đạo. Học sinh đến trường có đủ sách vở để học. Trường tiểu học ......... thuộc trường có số lượng học sinh dân tộc thiểu số trong trường chiếm khá lớn nên còn gặp nhiều khó khăn trong việc nâng cao chất lượng đại trà cho các em.
Việc dạy học về dân số cho học sinh trong trường ......... qua phân môn địa lý lớp 4 và 5 cũng đã được nhà trường cũng như đội ngũ giáo viên luôn đầu tư có chất lượng.
3) Khảo sát thực tế việc dạy giáo dục dân số của giáo viên trường tiểu học ......... qua phần địa lý lớp 4 và 5: 
Sau khi nghiên cứu yêu cầu của đề tài chúng tôi đã tiến hành khảo sát thực tế việc soạn giáo án có lồng ghép giáo dục dân số ở lớp 4 và 5 của một số giáo viên trường tiểu học ..........
· Ở lớp 4, chúng tôi khảo sát một số bài dạy của giáo viên khối 4 trong đó chú trọng vào một số bài về dân số : 
· Một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn
· Hoạt động sản xuất của người dân ở Hoàng Liên Sơn
· Một số dân tộc ở Tây Nuyên
· Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên
· Người dân ở đồng bằng Bắc Bộ
· Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ.
· Người dân ở đồng bằng Nam Bộ
· Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ.
· Người dân và hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Duyên Hải miền Trung.
Nhưng những bài học trên tập trung vào nội dung tìm hiểu về trang phục, lễ hội, truyền thống và hoạt động sản xuất. Còn nội dung giáo dục về phát triển dân số, nguyên nhân và những hậu quả của nó thì chưa có. 
· Sang lớp 5 chúng tôi tiếp tục khảo sát một số bài học về dân số và những nội dung liên quan đến việc phát triển dân số của nước ta. Những bài học khảo sát gồm :
· Dân số nước ta
· Các dân tộc và sự phân bố dân cư
· Lâm nghiệp và thuỷ sản
· Giao thông vận tải
Tóm lại, qua nghiên cứu nội dung và tìm hiểu từ thực tế về việc dạy lồng ghép giáo dục dân số trong các bài dạy phần địa lý lớp 4, 5 tôi thấy rằng ở lớp 4, trong chương trình SGK có khá nhiều nội dung bài học nói về dân số. Tuy ở những bài này chủ yếu là tìm hiểu về người dân qua trang phục, lễ hội, kinh tế, … chưa có nội dung về giáo dục dân số nên bài soạn của giáo viên không có nội dung này. Nhưng những bài học như vậy giáo viên có thể linh hoạt mà lồng ghép mối quan hệ giữa cuộc sống người dân với sự phát triển dân số để giới thiệu cho các em biết sơ đẳng về sự phát triển dân số và những hậu quả của nó. Đối với học sinh lớp 4 là lứa tuổi hoạt động có ý thức,  các em đã nhận thức được hậu quả của sự tăng dân số ồ ạt như thế nào, nên giáo dục dân số lồng ghép trong bài dạy đó là một hình thức giáo dục rất cần thiết.
Sang lớp 5 nội dung chương trình của sách giáo khoa cũng đã có bài học riêng biệt về dân số, những hậu quả của việc tăng dân số. Nhưng qua khảo sát bài dạy của một số giáo viên cũng chỉ mới thực hiện đúng yêu cầu bài học, chưa có tính sáng tạo, nâng cao trong việc giáo dục dân số cho các em.
Thiết nghĩ giáo dục dân số cho học sinh lớp 4, 5 là một nội dung rất cần thiết và bổ ích. Khi học sinh hiểu sâu sắc về việc tăng dân số và hậu quả của nó đồng thời nhận biết được sự cần thiết của kế hoạch hoá gia đình thì có tác dụng tốt trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của học sinh. Chính vì lẽ đó mà qua khảo sát, nghiên cứu nội dung của đề tài, tôi mạnh dạn thiết kế một số bài dạy môn địa lý có sự lồng ghép giáo dục dân số cho học sinh ở lớp 4, 5.
CHƯƠNG II : THIẾT KẾ MỘT SỐ BÀI GIẢNG TRONG PHẦN ĐỊA LÝ LỚP 4, 5 CÓ LỒNG GHÉP KIẾN THỨC GIÁO DỤC DÂN SỐ 
Bài : 
NGƯỜI DÂN Ở ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ
I. Mục tiêu : Qua bài học, học sinh biết:
- Người dân sống ở đồng bằng Bắc bộ chủ yếu là người Kinh. Đây là nơi dân cư tập trung đông đúc nhất cả nước.
- Dựa vào tranh ảnh để tìm kiến thức.
+Trình bày một số đặc điểm về nhà ở, làng xóm, trang phục và lễ hội của người kinh ở đồng bằng Bắc Bộ.
- Tôn trọng các thành quả lao động của người dân và truyền thống văn hoá của dân tộc.
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh :
- Tranh ảnh về nhà ở truyền thống và nhà ở hiện nay, cảnh làng quê trang phục, lễ hội của người dân đồng bằng Bắc Bộ.
III. Các hoạt động dạy học :
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Kiểm tra bài cũ : 
- Gọi 2 HS lên trả lời .
- GV nhận xét, ghi điểm
2. Bài mới :
a) Giới thiệu bài : GV giới thiệu đầu bài, ghi bảng
b) Tìm hiểu bài :
· Chủ nhân của đồng bằng :
 Hoạt động 1 : Làm việc cả lớp
- Đồng bằng Bắc Bộ là nơi đông dân hay thưa dân?
- Người dân ở đây chủ yếu là dân tộc nào?
Hoạt động 2 : Thảo luận nhóm
- Làng của người Kinh ở đồng bằng Bắc Bộ có những đặc điểm gì?
- Nêu các đặc điểm về nhà ở, của người Kinh ở đồng bằng Bắc Bộ?
- Vì sao lại xây như vậy?
- Làng Việt Cổ có đặc điểm gì?
- Ngày nay nhà ở và làng xóm của người dân ĐB Bắc Bộ có thay đổi như thế nào?
· Trang phục và lễ hội:
Hoạt động 3: Thảo luận nhóm
- GV phát phiếu cho các nhóm thảo luận và trình bày.
+ Hãy mô tả về trang phục truyền thống của người Kinh
+ Người dân thường tổ chức lễ hội vào thời gian nào? Nhằm mục đích gì?
+ Trong lễ hội có những hoạt động gì? Kể tên về một số lễ hội ở đồng bằng Bắc Bộ mà em biết
3. Củng cố dặn dò (3-4p)
- Giáo viên hệ thống nội dung bài học, liên hệ thực tế: 
Qua bài học ta thấy người dân ở đồng bằng Bắc Bộ đông dân hay thưa dân?
- Vậy các em có biết đông dân sẽ ảnh hưởng tới những gì không?
- Bạn nào có thể nêu cho cả lớp một ví vụ về ảnh hưởng cuộc sống của một gia đình đông con?
- Đúng rồi việc một gia đình có ít con (1 đến 2 con) sẽ không bị thiếu thốn về vật chất, được học hành đầy đủ và được bố mẹ chăm sóc chu đáo.
Chính vì vậy khi về nhà các em nên tâm sự với bố mẹ không nên sinh nhiều con để đảm bảo về nhu cầu kinh tế của gia đình cũng như các em đều được chăm sóc đầy đủ và chu đáo
- Dặn dò bài về nhà 
- Nhận xét tiết học.
	- 1 HS nêu ghi nhớ của bài đồng bằng Bắc Bộ
- 1 HS nêu một số đặc điểm của đồng bằng Bắc Bộ
- HS nhắc lại đầu bài
- HS đọc thầm mục 1 SGK để trả lời
- Đồng bằng Bắc Bộ là nơi đông dân
- Người dân ở đây chủ yếu là dân tộc Kinh.
- Dựa vào SGK, tranh ảnh để thảo luận câu hỏi.
- Làng có nhiều ngôi nhà quây quần bên nhau, có luỹ tre xanh bao bọc.
- Nhà làm rất chắn chắn, tường xây, mái ngói.
- Vì ở đây thường có bão lụt nên nhà xây phải chắc chắn.
- Thường có luỹ tre xanh bao bọc, có nhiều đền, chùa,…
- Làng có nhiều nhà hơn, nhiều nhà xây có mái bằng hoặc cao 2, 3 tầng,…
- HS theo dõi SGK, tranh ảnh để thảo luận và trả lời câu hỏi.
+ Trang phục truyền thống của người Kinh là quần trắng, áo dài the, đầu đội khăn xếp màu đen (nam). Váy đen và áo dài tứ thân, bên trong mặc yếm đỏ, lưng thắt khăn lụa đào (nữ).
- Lễ hội thường tổ chức vào mùa xuân hoặc mùa thu. Nhằm cầu cho một năm mới mạnh khoẻ, mùa màng bội thu.
- Vui chơi, giải trí là những hoạt động của lễ hội. Một số lễ hội : Hội Lim, hội chùa Hương,…
- Ở đồng bằng Bắc Bộ rất đông dân 
- Sẽ không có đất làm ăn, gây ra đói nghèo và lạc hậu
- Một gia đình đông con, ăn uống sẽ thiếu thốn, không có quần áo đẹp và thiếu sách vở đến trường học tập.



Lớp 5 : 


Bài soạn : Dân số nước ta 
I/ MỤC TIÊU:
Sau bài học , HS có thể:
· Biết dựa vào bảng số liệu, biểu đồ để  nhận xét số dân và đặc điểm gia tăng dân số của nước ta.
· Biết và nêu được: nước ta có dân số đông, gia tăng dân số nhanh.
· Nhớ và nêu được số liệu dân số nước ta ở thời điểm gần nhất (được cung cấp).
· Nêu được một số hậu quả của việc gia tăng dân số nhanh.
· Nhận biết được sự cần thiết của việc kế hoạch hoá gia đình (sinh ít con).
II/ ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
* Bảng số liệu về dân số các nước Đông Nam Á năm 2004 ( phóng to).
* Biểu đồ gia tăng dân số Việt Nam (phóng to).
GV và HS sưu tầm thông tin, tranh ảnh thể hiện hậu quả của việc gia tăng dân số.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	I. Kiểm tra bài cũ:
- GV gọi 3 học sinh lên bảng, yêu cầu trả lời các câu hỏi về nội dung bài cũ, sau đó nhận xét và cho điểm học sinh.
- GV nhận xét, ghi điểm
II. Bài mới :
1. Giới thiệu bài: Để các em nắm bắt được về dân số nước ta, sự phát triển dân số nhanh sẽ gây ra những hậu quả gì thì bài hôm nay, cô trò ta cùng tìm hiểu : Dân số nước ta. (GV ghi bảng)
Hoạt động 1 : Dân số, so sánh dân số Việt Nam với dân số các nước Đông Nam Aù
- GV treo bảng số liệu các nước Đông Nam Á như SGK lên bảng, yêu cầu HS đọc số liệu.
GV hỏi HS cả lớp:
+ Đây là bảng số liệu gì?
+ Các số liệu trong bảng được thống kê vào thời gian nào?
+ Số dân được nêu trong bảnh thống kê được tính theo đơn vị nào?
- GV nêu: Chúng ta sẽ cùng phân tích bảng số liệu này để rút ra đặc điểm của dân số Việt Nam.
-GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, xử lý các số liệu và trả lời các câu hỏi sau (GV có thể nêu các câu hỏi lên bảng phụ để học sinh dễ theo dõi).
+ Năm 2004 dân số nước ta là bao nhiêu người?
+ Nước ta có dân số đứng hàng thứ mấy trong các nước Đông Nam Á?
+ Từ kết quả nhận xét trên em rút ra đặc điểm gì về dân số Việt Nam? (Việt Nam là nước đông dân hay ít dân?)
-GV gọi học sinh trình bày kết quả trước lớp.
- GV nhận xét, bổ sung câu trả lời cho HS.
- GV kết luận: Năm 2004, nước ta có dân số khoảng 82 triệu người. Nước ta có dân số đông thứ 3 ở Đông Nam  Á và là một trong những nước đông dân trên thế giới  theo tạp chí Dân số và phát triển, năm 2004 Việt Nam là nước đông dân thứ 14 trên thế giới).
Hoạt động 2: Gia tăng dân số ở Việt Nam
- GV treo biểu đồ dân số Việt Nam qua các năm như SGK lên bảng và yêu cầu HS đọc.
- GV hỏi để HD HS cách làm việc với biểu đồ:
+ Đây là biểu đồ gì? Có tác dụng gì?
+ Nêu giá trị được biểu hiện ở trục ngang và trục dọc của biểu đồ?
+ Như vậy số ghi trên đầu của mỗi cột biểu hiện cho giá trị nào?
- GV nêu: Chúng ta sẽ dựa vào biểu đồ này để nhận xét tình hình gia tăng dân số ở Việt Nam.
- GV nêu yêu cầu: Hai em ngồi cạnh nhau hãy cùng xem biểu đồ và trả lời các câu hỏi sau (GV ghi câu hỏi vào phiếu học tập để phát cho học sinh, hoặc ghi trên bảng phụ cho lớp cùng theo dõi).
+ Biểu đồ thể hiện dân số của nước ta những năm nào? Cho biết số dân nước ta hàng năm.
+Từ năm 1979 đến năm 1989 dân số nước ta tăng bao nhiêu người?
+ Ước tính trong vòng 20 năm qua mỗi năm dân số nước ta tăng bao nhiêu người?
+ Từ năm 1979 đến năm 1999, tức là sau 20 năm, ước tính dân số nước ta tăng bao nhiêu lần?
+ Em rút ra điều gì về tốc độ gia tăng dân số của nước ta?
- GV gọi HS trình bày kết quả làm việc của lớp.
- GV chỉnh sửa, bổ sung câu trả lời cho HS, sau đó mời một HS khá có khả năng trình bày lưu loát nêu lại trước lớp về sự gia tăng dân số ở Việt Nam.
GV giảng thêm: Tốc độ gia tăng dân số của nước ta là rất nhanh. Theo ước tính thì mỗi năm dân số nước ta tăng thêm hơn một triệu người. Số người này bằng số dân của một tỉnh có số dân trung bình như Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bình Thuận, Vĩnh Long….. gần gấp đôi số dân của một tỉnh như Cao Bằng, Ninh Thuận…gấp 3 lần số dân của một tỉnh miền núi như Lai Châu, .........…
Hoạt động 3: Hậu quả của dân số tăng nhanh
-GV chia HS thành các nhóm, yêu cầu HS làm việc theo nhóm để hoàn thành phiếu học tập có nội dung về hậu quả của việc gia tăng dân số.
- GV theo dõi các nhóm làm việc, giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn.
- GV tổ chức cho HS báo cáo kết quả làm việc của nhóm mình trước lớp.
- GV tuyên dương các nhóm làm việc tốt, tích cực sưu tầm các thông tin, tranh ảnh,… nói về hậu quả của dân số gia tăng nhanh.
- GV nêu: Trong những năm gần đây do nhà nước tích cực vận động nhân dân thực hiện công tác kế hoạch hoá gia đình; mặt khác người dân cũng bước đầu ý thức được sự cần thiết phải sinh ít con để có điều kiện nuôi dạy , chăm sóc con cái tốt hơn và nâng cao chất lượng cuộc sống
2. Củng cố dặn dò :
- GV yêu cầu HS liên hệ thực tế : Em biết gì về tình hình tăng dân số ở địa phương mình và tác động của nó đến đời sống nhân dân?
- Nhận xét tiết học, tuyên dương, nhắc nhở.
- Dặn dò hs chuẩn bị bài về nhà.
	- Ba học sinh lần lượt lên bảng trả lời các câu hỏi sau:
+ Chỉ và nêu lên vị trí của nước ta trên bản đồ.
+ Nêu vai trò của đất, rừng đối với đời sống và sản xuất của nhân dân ta.
+ Chỉ và miêu tả vùng biển Việt Nam. Nêu vai trò của biển đối với đời sống và sản xuất của nhân dân ta.
- HS đọc bảng số liệu.
-HS nêu:
+ Bảng số liệu về dân số các nước Đông Nam Á. Dựa vào đó ta só thẻ nhận xét về dân số của các nước Đông Nam Á.
+ Các số liệu dân số được thống kê vào năm 2004.
+ Số dân được nêu trong bảng thống kê là triệu người
- HS làm việc cá nhân và ghi câu trả lời vào phiếu học tập của mình.
+ Năm 2004 dân số nước ta là 82,0 triệu người.
+ Nước ta có dân số đứng thứ 3 trong các nước Đông Nam Á, sau In-đô-nê-xi–a và Phi–líp Pin.
+ Nước ta có dân số đông.
- Một HS lên bảng trình bày trước lớp về dân số Việt Nam theo các câu hỏi trên, cả lớp theo dõi và nhận xét.
-HS đọc biểu đồ ( tự đọc thầm).
-HS đọc tên biểu đồ và nêu: Đây là biểu đồ dân số Việt Nam qua các năm, dựa vào biểu đồ có thể nhận xét sự phát triển của dân số Việt Nam qua các năm.
+ Trục ngang của biểu đồ thể hiện các năm, trục dọc biểu hiện số dân được tính bằng đơn vị triệu người.
+ Số ghi trên đầu của mỗi cột biểu hiện số dân của một năm, tính bằng đơn vị triệu người.
-HS làm việc theo cặp, hai HS ngồi cạnh nhau cùng trao đổi, sau đó thốnh nhâtys ý kiến và ghi vào phiếu học tập.
+ Dân số nước ta qua các năm:
* Năm 1979 là 52,7 triệu người.
* Năm 1989 là 64,4 triệu người.
Năm 1999 là 76,3 triệu người.
+Từ năm 1979 đến năm 1989 dân số nước ta tăng khoảng 11,9 triệu người.
+ Ước tính trong vòng 20 năm qua, mỗi năm dân số nước ta tăng hơn 1 triệu người.
+ Từ năm 1979 đến năm 1999, tức là sau 20 năm ước tính dân số nước ta tăng lên 1,5 lần.
+ Dân số nước ta tăng rất nhanh.
- Một HS trình bày nhận xét về sự gia tăng dân số Việt Nam theo các câu hỏi trên, cả lớp theo dõi nhận xét bổ sung ý kiến
- 1 HS khá trình bày trước lớp, HS cả lớp theo dõi.
- Mỗi nhóm có 6-8 HS cùng làm việc để hoàn thành phiếu.
- Lần lượt từng nhóm báo cáo kết quả của nhóm mình, cả lớp cùng theo dõi, nhận xét.
- HS trả lời tự do


C. KẾT LUẬN:
1) Kết luận của đề tài :
- Qua kết quả nghiên cứu và khảo sát thực tế việc lồng ghép nội dung giáo dục dân số trong dạy học phần Địa lý lớp 4, 5 chúng tôi nhận thấy rằng Việc dân số tăng nhanh trong những năm gần đây (chủ yếu là ở vùng nông thôn) là do nhiều nguyên nhân khác nhau. Tuy rằng Đảng và nhà nước ta đã có nhiều biện pháp để kìm hãm sự phát triển dân số ồ ạt, nhưng hiệu quả vẫn chưa cao. Một trong những nguyên nhận của nó là trình độ dân trí ở nông thôn còn thấp, ý thức về cuộc sống của người dân còn mang nặng quan niệm lạc hậu “trọng nam, khinh nữ”. Dẫn đến khi sinh con gái đầu thì họ sẽ sinh tiếp, sinh đến khi nào có con trai thì họ mới dừng lại.
Xuất phát từ những nguyên nhân trên mà nội dung nghiên cứu của đề tài đã đi sâu vào việc lồng ghép kiến thức dân số vào nội dung dạy học phần Địa lý ở lớp 4 và 5. Tuy rằng những bài soạn được đưa vào thực nghiệm trong đề tài chỉ mới ở mức độ nghiên cứu ban đầu, nhưng đó là tiền đề cho việc dạy học Địa lý và các môn học khác trong việc lồng ghép kiến thức nhằm bổ sung thêm cho học sinh những kiến thức cần thiết trong cuộc sống mà trong môn học chưa đề cập đến.
- Lồng ghép kiến thức giáo dục dân số trong một số bài dạy môn địa lý lớp 4, 5 nói riêng, lồng ghép kiến thức ở các môn học khác của chương trình tiểu học nói chung là một phương pháp có tính khả thi trong dạy học đổi mới ở tiểu học hiện nay. Ngoài việc rèn luyện và củng cố kiến thức của môn học thì học sinh còn được được tiếp thu thêm những nội dung thiết thực có tác động trực tiếp đến sinh soạt hằng ngày.
Qua việc nghiên cứu nội dung của đề tài lần này không chỉ giúp cho bản thân tôi hiểu và nhận thức sâu sắc hơn việc lồng ghép kiến thức vào dạy học các môn học ở tiểu học. Mà đây còn là bước khởi đầu cho bản thân tôi cũng như những người đang nhận nhiệm vụ trồng người hướng tới công tác giảng dạy theo hướng tích cực, cung cấp kiến thức ở nhiều lĩnh vực cho học sinh để đáp ứng được yêu cầu giáo dục của xã hội trong thời kì đổi mới này.
2. Đề xuất, kiến nghị
Qua nội dung nghiên cứu và khảo sát thực tế về việc lồng ghép nội dung giáo dục dân số trong một số bài học môn địa lý lớp 4, 5 tôi có một số đề xuất như sau :
* Đối với nhà trường :
· Thường xuyên dự giờ, thăm lớp để nắm bắt chất lượng của lớp một cách kịp thời, từ đó có kế hoạch hướng dẫn bổ sung cho đảm bảo chất lượng theo yêu cầu giáo dục hiện nay.
· Cần trang bị thêm một số sách, tài liệu học tập, nâng cao, sách bồi dưỡng để giúp cho giáo viên cũng như học sinh tham khảo thêm phục vụ tốt cho công tác dạy và học đạt chất lượng.
· Tổ chức nhiều hoạt động chuyên đề, lấy ý kiến của giáo viên để có biện pháp điều chỉnh nội dung bài học phù hợp với đối tượng học sinh trong trường cũng như thực tế hiện nay.
4.2. Đối với giáo viên :
· Xây dựng cho học sinh một động cơ học tập tốt. Nghiên cứu kỹ nội dung bài học trước khi lên lớp, tìm hiểu từng đối tượng học sinh để có các biện pháp tổ chức phù hợp với đặc điểm từng em.
· Cần linh hoạt, sáng tạo trong quá trình dạy học nói chung, dạy môn địa lý nói riêng. Biết lồng ghép các thực tiễn cuộc sống để giáo dục học sinh ở nhiều bài học
· Giáo viên biết vận dụng phương pháp giảng dạy phù hợp với từng đối tượng học sinh.
· Ngoài việc ở lớp giáo viên cần phải hướng dẫn học sinh rèn luyện ở nhà. Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh để có biện pháp giúp đỡ.
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1. Giáo trình giáo dục học tiểu học – Nhà xuất bản giáo dục năm 2006
2. Tài liệu bồi dưỡng giáo viên dạy các môn học lớp 5 (Tiếng việt, Đạo đức, Khoa học, Lịch sử và Địa lý)
3. GS. TS Bùi Văn Vệ, Giáo trình tâm lý học tiểu học, Nhà xuất bản giáo dục năm 2005
4. Nhiều tác giả – tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên tiểu học (chu kỳ 2003 - 2007)
5. Sách giáo khoa Lịch sử và địa lý lớp 4, 5 nhà xuất bản giáo dục năm 2006.
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